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Giáo viên thực hiện: Lê Thị Lệ Hằng - Nguyễn Thị Phượng - Nguyễn Thị Hương 

 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần I Tuần II Tuần III Tuần IV 
Mục tiêu 

giáo dục 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Cô nhẹ nhàng, âu yếm, đón trẻ vµo líp, quan tâm tới sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ, 

chào cô giáo.  

- Nhắc trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống .  

- Hướng dẫn trẻ cất giầy, dép , ba lô đúng nơi qui định, xếp đúng chiều. 

- Trao ®æi víi phô huynh vÒ ngµy khai gi¶ng cho con mÆc ®Ñp , mang bãng, cê , hoa ®Õn ®óng giê. Ngµy trung 
thu cho trÎ mang ®Ìn «ng sao, ®Ìn lång, ®å ch¬i trung thu ®Ó bµy trang trÝ sù kiÖn “ BÐ vui trung thu”.  

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Theo nhạc bài hát “Một đoàn tàu”. Trẻ đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm lại - về 

đội hình vòng tròn. 

- Tập theo lời ca “Nào chúng ta cùng tập thê dục”. Trẻ vừa hát vừa tập theo cô. 

+ Sáng dậy sớm “Đưa thẳng hai tay lên cao” 

+ Tập thể thao “Gập khửu tay , đặt 2 bàn tay lên vai” 

+ Da hồng hào “Hai bàn tay vuốt má” 

+ Người khỏe mạnh “Hai tay kéo xuôi theo người” 

+ Học tính tốt, giúp nước nhà “Nắm bàn tay, giơ thẳng tay lên”. Rồi đổi bên giang tay ra “Hai tay giơ thẳng 

sang ngang”. 

+ Cúi mình xuống “Cúi gập bụng, hai tay xuôi theo người. 

+ Đứng thẳng lên “Người đứng thẳng, hai tay xuôi theo người. 

+ Và làm như thế cho người khỏe mạnh “Hai cẳng tay quay tròn, chân giậm tại chỗ” 

*Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập , cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

 

 

 

 

 

         

 



Trò 

chuyện 

 

- Trò truyện với trẻ về ngày khai giảng (Trang trí đẹp có bóng, cờ, hoa, mặc đẹp). Không khí ngày khai 

giảng? (Vui  tươi phấn khởi) .  

- Trò truyện với trẻ về lớp học của bé có những đồ chơi gì? Bé thích chơi với những đồ chơi nào nhất? 

- Trò truyện với trẻ về các góc chơi  và đồ chơi ở các góc chơi. 

- Động viên trẻ mạnh dạn trong giao tiếp. 

- Trò truyện với trẻ về ngày tết trung thu (Múa, hát, bày cỗ, phá cỗ, rước đèn; Lớp trang trí đẹp) 

 

     

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 NghØ ngµy 2/9 

Âm nhạc 

- NDTT : Dạy hát “Rước 

đèn” 

- NDKH: Nghe hát 

“Chiếc đèn ông sao” 

 

Âm nhạc 

- NDTT: VTTN “Em búp 

bê” 

- NDKH: Nghe hát “Mẹ yêu 

không nào” 

Âm nhạc 

- NDTT : Dạy hát bài  

“Bé đến trường mầm 

non” 

- NDKH : Nghe hát bài 

“Vui đến trường” 

 

40 

T3 Rèn đội hình thể dục 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với gậy 

- VĐCB: Đi trong đường 

hẹp - Đi có mang vật 

trên tay 

- TCVĐ: Bắt bướm 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Bò trong đường 

hẹp 

- TCVĐ: Bóng tròn to 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Đi có mang vật 

trên tay 

- TCDG: Dung dăng 

dung dẻ 

 

2;4 

T4 
Xem băng hình tranh 

ảnh về ngày khai giảng 

NBTN 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày tết trung thu 

NBTN 

Đồ chơi của bé 

 

NBTN 

Đồ chơi bé thích 

 

 

19;21 

T5 RÌn nÒ nÕp ngåi häc 
Tạo hình 

Tô đèn ông sao 

HĐVĐV 

Xếp đường đi 

Tạo hình 

Di màu tự do 
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T6 
RÌn nÒ nÕp c¸c gãc ch¬i Văn học 

Thơ “Trăng sáng” 

Văn học 

Thơ “Chia đồ chơi” 

Văn học 

Thơ “Đôi dép” 

 

26 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện với 

trẻ về ngày nghỉ ở nhà 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện với 

trẻ về tết trung thu 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Quan sát thời tiết 

- Thứ 3: Trò chuyện với trẻ 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện với 

trẻ về ngày nghỉ ở nhà 

 

 

 



- Thứ 3: Quan sát thời 

tiết 

- Thứ 4: Trò chuyện với 

trẻ về trường Mầm non 

Sơn ca. 

- Thứ 5: Trò chuyện với 

trẻ ngày khai giảng 

- Thứ 6: Quan sát cây 

xanh. 

- Thứ 3: cô giới thiệu đồ 

chơi trên sân  

- Thứ 4: Quan sát thời 

tiết. 

- Thứ 5: Trò chuyện với 

trẻ ngày vui trung thu, 

phá cỗ ở dưới sân trường  

- Thứ 6: Quan sát bồn 

hoa. 

về đồ chơi trên sân trường 

- Thứ 4: Trò chuyện với trẻ 

về đồ chơi của bé 

- Thứ 5: Quan sát bồn hoa 

- Thứ 6: Quan sát cây xanh 

- Thứ 3: Quan sát thời tiết 

- Thứ 4: Quan sát cây 

xanh 

- Thứ 5: Quan sát bồn 

hoa 

- Thứ 6: Trò chuyện với 

trẻ về đồ chơi bé thích 

     

 

    

- TCVĐ: Bóng tròn to; Trời nắng trời mưa; Tay em; Bắt bướm. 

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ; Nu na nu nống 

- Chơi tự do theo ý thích: Đồ chơi mang theo (vòng, bóng, giấy, lá cây…) 

Hoạt 

động góc 

 

* Cho trẻ làm quen với các góc chơi: 

- Tuần 1: Góc bế em: Cho bé ăn,  ru em ngủ. 

- Tuần 2: Góc xếp hình: Xếp đường đến trường, xếp bồn hoa 

- Tuần 3 : Góc sách truyện : Xem tranh ảnh về trường mầm non , về phá cỗ , rước đèn trung thu. 

- Tuần 4:  Góc bé với hình và màu: Di màu tự do; Rèn trẻ tô màu trong khuôn hình;  Cho trẻ tô màu, dán 

hoa,bóng,cờ trang sự kiện “Ngày khai giảng”;  Cho trẻ tô màu, dán đèn ông sao , đèn lồng ,đồ chơi trang trí  

Sự kiện “Bé vui tết trung thu”. 

* Góc HĐVĐV: Chơi xâu luồn, xâu hạt… 

* Góc kỹ năng thực hành: Hướng dẫn trẻ xâu, luồn áo, quần. 

 

 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn trẻ về nếp xếp hàng rửa tay, lau mặt, đi vệ sinh , bê ; cất ghế đúng nơi quy định. Thực hiện các thói 

quen văn minh trong khi ăn (không bốc cơm ăn, không trèo lên ghế……)  

- Nhận biết được một số nguy cơ không an toàn cho trẻ. 
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Hoạt 

động 

chiều 

 

                     Thứ 3: Hướng dẫn trẻ lấy và cất dép trong nhà vệ sinh ; Rèn trẻ xếp hàng lau mặt .  

 

 

 

 

 

- Thứ 2: Nghỉ lễ 

- Thứ 4: Hướng dẫn trẻ 

tò chơi mới “Bắt bướm” 

- Thứ 5: Hướng dẫn trẻ 

cách xâu vòng. 
 

- Thứ 2: Rèn trẻ về góc 

chơi. 

- Thứ 4: Hướng dẫn trẻ 

trò chơi mới  “Bóng 

tròn to”  

- Thứ 5: Cho trẻ tô dán 

- Thứ 2: Ôn bài  thơ “Trăng 

sáng” 

- Thứ 4: Hướng dẫn trẻ trò 

chơi mới  “Bắt bướm ”  

- Thứ 5: Rèn trẻ nề nếp vào 

bàn. 
 

- Thứ 2: Ôn bài  thơ 

“Chia đồ chơi” 

- Thứ 4: Hướng dẫn trẻ 

trò chơi mới”Dung Dăng 

dung dẻ. 

- Thứ 5: Tô màu tự do 



đèn trung thu để trang 

trí lớp. 

Thứ 6: Ôn bài hát, vỗ tay theo bài hát - Nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề sự 

kiện 
Khai giảng năm học 

mới 
Bé vui đón trung thu Đồ chơi ở trường của bé. Đồ chơi bé thích. 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 
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THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 

LỚP NHÀ TRẺ D1 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 3/9 - 6/9) 
- Cô số 1: Nguyễn Thị Hương 

- Cô số 2: Lê Thị Lệ Hằng 

- Cô số 3: Nguyễn Thị Phượng 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 9/9-13/9) 
- Cô số 1: Nguyễn Thị Phượng 

- Cô số 2: Nguyễn Thị Hương 

- Cô số 3: Lê Thị Lệ Hằng 
 

Tuần 3 

(Từ ngày 16/9-20/8) 
- Cô số 1: Lê Thị Lệ Hằng 

- Cô số 2: Nguyễn Thị Phượng 

- Cô số 3: Nguyễn Thị Hương 
 

                  Tuần 4 

(Từ ngày 23/9-27/9) 
- Cô số 1: Nguyễn Thị Hương 

- Cô số 2: Lê Thị Lệ Hằng 

- Cô số 3: Nguyễn Thị Phượng 

 

Thứ 2 NghØ ngµy 2/9 

Âm nhạc 

- NDTT : Dạy hát “Rước 

đèn” 

- NDKH: Nghe hát “Chiếc 

đèn ông sao” 

 

Âm nhạc 

- NDTT: VTTN “Em búp 

bê” 

- NDKH: Nghe hát “Mẹ yêu 

không nào” 

Âm nhạc 

- NDTT : Dạy hát bài  “Bé 

đến trường mầm non” 

- NDKH : Nghe hát bài “Vui 

đến trường” 

Thứ 3 Rèn đội hình thể dục 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với gậy 

- VĐCB: Đi trong đường 

hẹp; Đi có mang vật trên tay 

- TCVĐ: Bắt bướm 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Bò trong đường 

hẹp 

- TCVĐ: Bóng tròn to 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Đi có mang vật trên 

tay 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ 

Thứ 4 
Xem băng hình tranh ảnh về 

ngày khai giảng 

NBTN 

Trò chuyện với trẻ về ngày 

tết trung thu 

NBTN 

Đồ chơi của bé 

 

NBTN 

Đồ chơi bé thích 

 

Thứ 5 RÌn nÒ nÕp ngåi häc 
Tạo hình 

Tô đèn ông sao 

HĐVĐV 

Xếp đường đi 

Tạo hình 

Di màu tự do 

Thứ 6 RÌn nÒ nÕp c¸c gãc ch¬i Văn học 

Thơ “Trăng sáng” 

Văn học 

Thơ “Chia đồ chơi” 

Văn học 

Thơ “Đôi dép” 

 


